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BỘ XÂY DỰNG                                          ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY          ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                                         Môn:  THỦY LƯC̣ 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                       (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nôị dung Điểm 

Câu 1 
(2 điểm) 

- Ý nghĩa của phương trình cơ bản thủy tĩnh học  

 Phương trình cơ bản:      

+ Ý nghĩa hình học: 1,0 

● Z : Là cao độ hình học. 0,25 

●  : Là độ cao áp suất. 0,25 

● H: Là cột nước thủy tĩnh, độ cao đo áp tuyệt đối hoặc dư. 0,25 

 Trong một môi trường chất lỏng đứng cân bằng, cột nước thủy tĩnh 

đối với bất kỳ một điểm nào là một hằng số. 0,25 

+ Ý nghĩa năng lượng: 1,0 

● Z : Là vị năng đơn vị. 0,25 

●  : Là áp năng đơn vị. 0,25 

● H: Là thế năng đơn vị. 0,25 

 Thế năng đơn vị của chất lỏng cân bằng là một hằng số đối với bất 

kỳ điểm nào trong chất lỏng. Thế năng đơn vị chính là cột nước thủy 

tĩnh. 
0,25 

Câu 2 
(2 điểm) 

- Theo định luật bình thông nhau ta có: 

γ1.h1 = γ2.h2 0,5 

 1,0 

h = h2 – h1 = 1,63 – 0,12 = 1,51m. 0,5 

 
Câu 3 

(3 điểm) 
 

- Áp lực nước lên cánh cống 

P = γ.hc.ω = 1451880N 

Với ω =  = 37m2 ; hc = 0,5H = 4m. 
0,75 

- Vị trí tâm áp lực: 0,75 
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Câu Nôị dung Điểm 

 

 = 263 m4  ; h = H.(sinα)-1 = 9,24m 

Zc = 0,5.h =4,62m 
0,75 
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0,75 

Câu 4 
(3 điểm) 
 

- Ta có: ξ1 = 0,5 ; ξ2 = 1 ; 2ξk = 8 ; 4ξ90 = 1,16. 

ξmr = 0,5625 

ξth = 0,5.  0,375 

0,75 

hω = ξ.  = 11,6 .  

Với ξ = ξ1 + ξ2 + 2ξk + 4ξ90 + ξmr + ξth = 11,6 
0,75 

- Chọn trục chuẩn O-O như hình vẽ 

 Phương trình Bernoulli cho mặt cắt (1-1) và (2-2) 

 
α0 = α3 = 1 ; P0 = P3 = Pa ; Z1 = H1 ; Z2 = H2 ; v1 = v2 = 0. 

Suy ra: v1 =  

1,0 

Q = v1.ω1 = 25,13 l/s 0,5 
 


